	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM TOÁN 6

Đề chính thức


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TOÁN 6

Năm học 2020 - 2021

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề                                                                                        (Đề gồm 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (2điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm

Câu 1: Góc lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 là góc :
   A. Góc nhọn

B. Góc vuông
C. Góc bẹt

D. Góc tù
Câu 2: Cặp phân số bằng nhau là
   A. 
[image: image1.wmf]7
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và 
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B. 
[image: image3.wmf]3
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 và 
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C. 
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9

-

 và  
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D. 
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 và 
[image: image8.wmf]2
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Câu 3: Phân số 
[image: image9.wmf]24
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rút gọn đến tối giản là:

   A. 
[image: image10.wmf]3
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B. 
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C. 
[image: image12.wmf]6
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D. 
[image: image13.wmf]12
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Câu 4: Nếu x.y < 0 thì
   A. x và y cùng dấu
B. x > y 

C. x < y

D. x và y khác dấu
Câu 5: Cho 
[image: image14.wmf]·
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xOyyOz

 kề bù. Biết 
[image: image15.wmf]·
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, khi đó 
[image: image16.wmf]·
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 bằng :
   A .110 o                        
B.70 o                                 C. 20o          
  
D. 30o
Câu 6: Cho 
[image: image17.wmf]·
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. Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nằm giữa hai tia còn lại là:
   A. Tia Ox


B. Tia Oy
  C. Tia Ot  
   D. Không có tia nào nằm giữa

Câu 7: Kết quả của phép tính 
[image: image18.wmf]43
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 là :
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image22.wmf]31
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Câu 8:  Cho x, y 
[image: image23.wmf]Î

 Z, sao cho x.y = -7 và x < y, thì hai số x, y có thể là:

A. 1 và 7


B. – 1 và 7

C. – 1 và – 7 
D.1 và – 7  
II. TỰ LUẬN  (8điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất:    

a) (– 123) + 81 + (– 77)


c) 64. (54 + 202) – 54. (64 + 202)
b) 
[image: image24.wmf]738
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d) 
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Bài 2: (2 điểm) Tìm x 

a) (- 80) – x = 15 



b) 12 . (x – 1)2 – 15 = 285
c) 
[image: image26.wmf]15
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d) 
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Bài 3: (1 điểm) Để chuẩn bị hội trại “ Thiếu niên sáng tạo”, lớp 6A được phân công lao động làm sạch sân trường trong ba ngày. Ngày thứ nhất lớp làm được 
[image: image28.wmf]4

1

 sân trường, ngày thứ hai làm được 
[image: image29.wmf]5

2

sân trường.
a) Sau hai ngày, lớp làm sạch được bao nhiêu phần sân trường?

b) Ngày thứ ba, lớp cần làm sạch bao nhiêu phần sân trường để hoàn thành công việc được giao.

Bài 4: (2,5 điểm) Vẽ 
[image: image30.wmf]·
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 kề bù sao cho 
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a) Tính số đo 
[image: image32.wmf]·
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b) Trên nửa mặt phẳng bờ  xz chứa tia Oy, vẽ tia Om sao cho 
[image: image33.wmf]·
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[image: image34.wmf]·
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c) Tia Om có là tia phân giác của 
[image: image35.wmf]·
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 không? Vì sao?
Bài 5: (0,5 điểm) 
Cho 
[image: image36.wmf]2222
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--------------------Hết-------------------------
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM TOÁN 6

	MỤC TIÊU VÀ BẢNG MA TRẬN HAI CHIỀU

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TOÁN LỚP 6

Năm học: 2020 - 2021


I – Mục tiêu kiểm tra:

1. Kiến thức: -   Các phép tính trong tập hợp số nguyên
· Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

· Góc, số đo góc, tính chất cộng góc, tia phân giác của góc. 

2. Kĩ năng:    -   Kiểm tra các kĩ năng thực hiện phép tính, giải bài toán tìm x. 

       -  Vẽ góc, tính góc, chỉ ra tia phân giác của góc. Liên hệ thực tế.
3. Thái độ:    -   Nghiêm túc, tự giác, trung thực trong kiểm tra
II -
Bảng ma trận hai chiều:

	Nội dung chính
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phép tính với số nguyên
	1
	2
	
	1
	1
	
	
	1


	6

	
	0,25
	1
	
	0,5
	0,25
	
	
	0,5
	2,5

	Phép tính với phân số
	1
	2
	1
	2
	1
	
	
	1
	8

	
	0,25
	1
	0,25
	1
	0,25
	
	
	0,5
	3,25

	Số đo góc. Tia phân giác của góc.
	1
0,25
	
	2
0,5
	1
1
	
	2
1,5
	
	
	6
3,25

	Liên hệ với thực tế
	
	1
1
	
	
	
	
	
	
	1
1

	Tổng
	8
	
	7
	
	4
	
	2
1
	21

	
	
	4
	
	3
	
	2
	
	10


( Số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; Số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó)

	Người ra đề

Nguyễn Thị Tính
	Tổ trưởng

Phan Thị  Xuân Mai
	BGH duyệt

Cung Thị Lan Hương


	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM TOÁN 6

Đề chính thức


	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 6

Năm học: 2020 - 2021


I – Phần trắc nghiệm:   (2 điểm)
	Đáp án
	Câu 1. D
	Câu 2. B
	Câu 3. A
	Câu 4. D
	Câu 5. A
	Câu 6, C
	Câu 7. B
	Câu 8. B

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II – Phần tự luận:    (8 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1a
	(– 123) + 81 + (– 77)

= [(- 123) + (- 77)] + 81

= (- 200) + 81

= - 119






	0,25

0,25

	1b
	
[image: image38.wmf]738
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	1c
	64. (54 + 202) – 54. (64 + 202)

= 64 . 54 + 64 . 202 – 54. 64 – 54. 202
= (64 . 54 – 54. 64)+ (64 . 202  – 54. 202)

= 202 . (64 – 54)

= 202 . 10

= 2020
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	1d
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	2a
	(- 80) – x = 15 

             x = (-80) – 15

             x = - 95 
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	2b
	12 . (x – 1)2 – 15 = 285

12 . (x – 1)2         = 285 + 15
12 . (x – 1)2         = 300

       (x – 1)2         = 25
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TH1: x – 1 = 5

         x       = 6

TH2: x – 1 = - 5
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	2c
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	a) Sau hai ngày, lớp làm được số phần sân trường là:

                  
[image: image43.wmf]20
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b) Ngày thứ ba, lớp cần làm số phần sân trường là:
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Vẽ hình đúng đến câu a
a) Vì
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b) Vẽ được tia Om đúng

Tia Om, Oy thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz  
[image: image48.wmf]·
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Suy ra: tia Om nằm giữa hai tia Oz, Oy

Vì tia Om nằm giữa hai tia Oz, Oy nên
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c) Vì 
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nên tia Om là tia phân giác của 
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	Cho 
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Suy ra:
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(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM TOÁN 6

Đề dự bị

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TOÁN 6

Năm học 2020 - 2021

Thời gian 90  phút, không kể thời gian giao đề                                                                                        (Đề gồm 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (2điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm

Câu 1: Góc nhỏ hơn góc vuông là góc :

   A. Góc nhọn

B. Góc vuông
C. Góc bẹt

D. Góc tù

Câu 2: Cặp phân số bằng nhau là
   A. 
[image: image55.wmf]9
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và 
[image: image56.wmf]9
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B. 
[image: image57.wmf]4
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 và 
[image: image58.wmf]8
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C. 
[image: image59.wmf]2
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 và  
[image: image60.wmf]6
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D. 
[image: image61.wmf]3
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 và 
[image: image62.wmf]7
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Câu 3: Phân số 
[image: image63.wmf]18
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rút gọn đến tối giản là:

   A. 
[image: image64.wmf]6
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B. 
[image: image65.wmf]6
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C. 
[image: image66.wmf]3
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D. 
[image: image67.wmf]3
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Câu 4: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:
   A. {1; 2; 4; 8}




B. {1; 2; 4}  

   C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4}



D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4}
Câu 5: Cặp góc kề bù có tổng số đo bằng

   A .90 o                        
B.70 o                                 C. 180o          
  
D. 0o
Câu 6: Cho 
[image: image68.wmf]·
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. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm giữa hai tia còn lại là:

   A. Tia Oy


B. Tia Oz
  C. Tia Ox  
   D. Không có tia nào nằm giữa

Câu 7: Kết quả của phép tính 
[image: image69.wmf]37
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B. 
[image: image70.wmf]7

16

-

 


B. 
[image: image71.wmf]1
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C. 
[image: image72.wmf]1
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D. 
[image: image73.wmf]4
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Câu 8:  Cặp hai số x, y thỏa mãn x.y = – 7 và x > y là :

A. 1 và 7


B. – 1 và 7

C. – 1 và – 7 
D.1 và – 7   

II . TỰ LUẬN (8điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:    

a) (-15) + 38 + (-85)


b) 63. (53 – 79) – 53. (63 – 79)
c) 
[image: image74.wmf]3110
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d) 
[image: image75.wmf]34310
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Bài 2: (2 điểm) Tìm x 

a) x + (-105) = - 15 


b) 75. x2 – 23 = (-18)
c) 
[image: image76.wmf]43
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d) 
[image: image77.wmf]342
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Bài 3: (1 điểm) Để hưởng ứng “Tết trồng cây”, lớp 6A tham gia trồng một số cây hoa cảnh trong ba ngày. Ngày thứ nhất lớp trồng được 
[image: image78.wmf]1

3

 số cây phải trồng. Ngày thứ hai, lớp trồng được 
[image: image79.wmf]1

4

 số cây phải trồng.

a) Tính số phần lớp 6A trồng được trong 2 ngày?

b) Tính số phần lớp 6A phải trồng trong ngày thứ ba?

Bài 4: (2,5 điểm) Vẽ hai góc xOy, yOz kề bù sao cho 
[image: image80.wmf]·
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a) Tính số đo 
[image: image81.wmf]·
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b) Vẽ tia Ot thuộc cùng một nửa mặt phẳng với tia Oy sao cho 
[image: image82.wmf]·
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c) Tia Ot có là tia phân giác của 
[image: image84.wmf]·
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 không? Vì sao?

Bài 5: (0,5 điểm)
Cho 
[image: image85.wmf]2222
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-----------------HẾT------------------

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM TOÁN 6

Đề dự bị

	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN LỚP 6 

Năm học: 2020 - 2021


    I – Phần trắc nghiệm:   (2 điểm)
	Đáp án
	Câu 1. A
	Câu 2. B
	Câu 3. D
	Câu 4. C
	Câu 5. C
	Câu 6, A
	Câu 7. B
	Câu 8. D

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


    II – Phần tự luận:    (8 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1a
	(-15) + 38 + (-85)
= [(-15) +(-85)] + 38 
= (- 100) + 38

= - 62
	0,25

0,25

	1b
	63. (53 – 79) – 53. (63 – 79)

= 63.53 – 63.79 – 53.63 + 53.79

= (63.53– 53.63) + (53.79– 63.79)

=79.(-10)

= - 790
	0,25
0,25

	1c
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	2a
	x + (-105) = - 15 
x 
       = - 15 – (- 105)

x
       = 90
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	2b
	75 : x2 – 21 = (-18)

75 : x2         = (- 18) + 21

75 : x2         = 3

       x2         = 75 : 3

       x2         = 25

       x           = 5 hoặc x = - 5
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	a) Số phần lớp 6A trồng được trong 2 ngày là
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b) Số  phần lớp 6A phải trồng trong ngày thứ ba là
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Vẽ hình đúng đến câu a

a) Vì
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b) Vẽ được tia Ot đúng

Tia Ot, Oy thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz  
[image: image96.wmf]·
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Suy ra: tia Ot nằm giữa hai tia Oz, Oy

Vì tia Om nằm giữa hai tia Oz, Oy nên
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c) Vì 
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nên tia Ot là tia phân giác của 
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Suy ra:
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(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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